
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 08 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH52301732 Nguyễn Thế Tài 08 a1 1 H06 H0616

2 DH52301888 Võ Hoàng Thịnh 08 a1 3 H06 H0616

3 DH52301718 Huỳnh Tiền Tỉ 08 a1 4 H06 H0616

4 DH52302018 Ngũ Trí Tính 08 a1 5 H06 H0616

5 DH52302035 Trần Tú Toàn 08 a1 6 H06 H0616

6 DH52302941 Ngô Đình Trí 08 a1 7 H06 H0616

7 DH52302155 Trương Đặng Minh Trung 08 a1 8 H06 H0616

8 DH52302176 Trần Quang Trường 08 a2 1 H06 H0601

9 DH52302207 Đặng Công Tuấn 08 a2 2 H06 H0601

10 DH52302277 Trần Phúc Văn 08 a2 3 H06 H0601

11 DH52302892 Lê Đình Quốc Việt 08 a2 4 H06 H0601

12 DH52302316 Bùi Anh Vũ 08 a2 5 H06 H0601

13 DH52302847 Bùi Trọng Đức 08 a2 6 H06 H0601

14 DH52200571 Nguyễn Ngô Khánh Duy 08 a2 7 H06 H0601

15 DH52300672 Lê Quốc Huy 08 a2 8 H06 H0601

16 DH52303018 Nguyễn Quang Trung 08 a3 1 H06 H0602

17 DH52303122 Nguyễn Trường Vinh 08 a3 2 H06 H0602

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
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18 DH92300202 Huỳnh Văn Cẩm 08 a3 3 H06 H0602

19 DH92100793 Nguyễn Thành Đạt 08 a3 4 H06 H0602

20 DH92110814 Cao Lập Đức 08 a3 5 H06 H0602

21 DH92200650 Nguyễn Phước Hậu 08 a3 6 H06 H0602

22 DH92300825 Cao Gia Khánh 08 a3 7 H06 H0602

23 DH92202568 Võ Lê Anh Khôi 08 a3 8 H06 H0602

24 DH92301038 Nguyễn Ngọc Linh 08 a4 1 H06 H0604

25 DH92201137 Lê Hữu Nhân 08 a4 2 H06 H0604

26 DH92200066 Phạm Minh Nhựt 08 a4 3 H06 H0604

27 DH92201468 Lê Huỳnh Thạnh 08 a4 4 H06 H0604

28 DH92201456 Lê Tiến Thành 08 a4 5 H06 H0604

29 DH92301883 Thái Nhật Thịnh 08 a4 6 H06 H0604

30 DH92302118 Nguyễn Khải Triều 08 a4 7 H06 H0604

31 DH92302191 Lương Thanh Tú 08 a4 8 H06 H0604

32 DH92302271 Đào Kính Văn 08 a5 1 H06 H0605

33 DH92300067 Nguyễn Tuấn Anh 08 a5 2 H06 H0605

34 DH92300130 Phạm Bằng 08 a5 3 H06 H0605

35 DH92300178 Võ Nguyễn Anh Bảo 08 a5 4 H06 H0605

36 DH92300536 Đỗ Trung Hiếu 08 a5 5 H06 H0605

37 DH92300645 Trần Việt Hùng 08 a5 6 H06 H0605

38 DH92300657 Đặng Gia Huy 08 a5 7 H06 H0605

39 DH92300689 Nguyễn Hoàng Huy 08 a5 8 H06 H0605

40 DH92300706 Phạm Lê Gia Huy 08 a6 1 H06 H0606

41 DH92300783 Huỳnh Tuấn Khang 08 a6 2 H06 H0606
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42 DH92300802 Phạm Gia Khang 08 a6 3 H06 H0606

43 DH92301259 Đỗ Xuân Ngọc 08 a6 4 H06 H0606

44 DH92301630 Trần Minh Quân 08 a6 5 H06 H0606

45 DH92301804 Hứa Công Thành 08 a6 6 H06 H0606

46 DH92301982 Hoàng Ngọc Tiến 08 a6 7 H06 H0606

47 DH92302013 Nhâm Trí Tín 08 a6 8 H06 H0606

48 DH92300122 Nguyễn Thanh Bình 08 a7 1 H06 H0607

49 DH92300227 Lê Nguyễn Công Danh 08 a7 2 H06 H0607

50 DH92300382 Châu Huy Đạt 08 a7 3 H06 H0607

51 DH92300406 Nguyễn Hoàng Đạt 08 a7 4 H06 H0607

52 DH92300447 Trần Cẩm Giang 08 a7 5 H06 H0607

53 DH92300525 Nguyễn Quý Hiền 08 a7 6 H06 H0607

54 DH92300792 Nguyễn Hữu Khang 08 a7 7 H06 H0607

55 DH92300860 Nguyễn Trần Bảo Khiêm 08 a7 8 H06 H0607

56 DH92301460 Nguyễn Thị Yến Oanh 08 a8 1 I02 I0208

57 DH92301462 Trần Kỳ Tú Oanh 08 a8 2 I02 I0208

58 DH92301576 Nguyễn Thị Bích Phượng 08 a8 3 I02 I0208

59 DH92301647 Bùi Ngọc Quỳnh 08 a8 4 I02 I0208

60 DH92301903 Văn Thanh Thảo 08 a8 5 I02 I0208

61 DH92301958 Nguyễn Thị Minh Thư 08 a8 6 I02 I0208

62 DH92301959 Nguyễn Việt Anh Thư 08 a8 7 I02 I0208

63 DH92302056 Bùi Bảo Trâm 08 a8 8 I02 I0208

64 DH92302083 Trần Nguyễn Khánh Trân 08 a9 1 I02 I0209

65 DH92302355 Quách Khả Vy 08 a9 2 I02 I0209
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66 DH92302361 Trương Phan Thúy Vy 08 a9 3 I02 I0209

67 DH92300014 Nguyễn Ngọc Quỳnh An 08 a9 4 I02 I0209

68 DH92300052 Nguyễn Kim Anh 08 a9 5 I02 I0209

69 DH92300246 Nguyễn Hoàng Dung 08 a9 6 I02 I0209

70 DH92300448 Trương Thị Hà Giang 08 a9 7 I02 I0209

71 DH92300939 Châu Thanh Quỳnh Kim 08 a9 8 I02 I0209

72 DH92301027 Đỗ Nguyễn Đan Linh 08 a10 1 I02 I0210

73 DH92301056 Trương Ngọc Yến Linh 08 a10 2 I02 I0210

74 DH92301112 Võ Thị Yến Ly 08 a10 3 I02 I0210

75 DH92303083 Nguyễn Ngọc Hải My 08 a10 4 I02 I0210

76 DH92301185 Võ Thị Kiều My 08 a10 5 I02 I0210

77 DH92301227 Bùi Kim Ngân 08 a10 6 I02 I0210

78 DH92301237 Lê Tuyết Ngân 08 a10 7 I02 I0210

79 DH92301245 Nguyễn Thị Thúy Ngân 08 a10 8 I02 I0210
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